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Ngày

/Thứ 

Tiết 

theo 

TKB 

Tiết  

theo  

PPCT 

Môn 

( Phân môn) 
Tên bài ĐDDH 

Hai 

11/4 

1  Chào cờ   

2  Tiếng Việt (Đ) NGHỈ BÙ LỄ GIỖ TỔ 10/3  

3  Toán   

4  Âm nhạc   

5  Tiếng Việt(Đ)   

6  Đạo đức   

7  HDH   

Ba 

12/4 

1 29 Mĩ thuật Khuôn mặt ngộ nghĩnh  

2 
29 Tiếng Việt 

(TV) 

Chữ hoa M (kiểu 2) Chữ mẫu 

3 142 Toán Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000 BGĐT 

4  TA   

5 29 GDTC Ôn động tác dẫn bóng  

6 
29 Tiếng Việt 

(N-N) 

Kể chuyện: Cảm ơn anh hà mã. BGĐT 

7  HDH  BN 

Tư 

13/4 

1 115 Tiếng Việt(Đ) Từ chú bồ câu đến in-tơ-nét. BGĐT 

2 116 Tiếng Việt(Đ) Từ chú bồ câu đến in-tơ-nét. BGĐT,BP 

3  Thư viện Đọc sách thư viện Sách, truyện 

4 143 Toán Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000 BGĐT 

5 57 TNXH Chăm sóc, bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu BGĐT 

6 29 HĐTN Bảo vệ cảnh quan quê em BGĐT 

7  HDH  BN 

Năm

14/4 

1 
29 Tiếng Việt 

(CT) 

Từ chú bồ câu đến in-tơ-nét. BGĐT 

2 144 Toán Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 BGĐT 

3 
 Tiếng Việt 

(LT1) 

Mở rộng vốn từ về giao tiếp, kết nối. Dấu 

chấm. 
BGĐT,BN 

4 58 TNXH Ôn tập về chủ đề: Con người và sức khỏe BGĐT 

5  GDĐP Phòng tránh TNTT ( Bài 1) BGĐT 

6 30 GDTC Kiểm tra Dẫn bóng  

7  HDH    BN 

Sáu 

 15/4 

1 
29 Tiếng Việt 

(LT2) 

Viết đoạn văn tả 1 đồ dùng trong gia đình. BGĐT 

2  TA   

3 145 Toán Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 BGĐT 

4 29 Tiếng Việt Đọc MR BGĐT 

5  TCMT Chúng em vui chơi  

6  HDH  BN 

7  SH lớp Sơ kết tuần 29. Kế hoạch tuần 30 Sổ thi đua 



 


